

CAMERA-TRAP FORM	 						Survey (khảo sát): 
Date (Ngày): 								Point ID (mã ID vị trí đặt):
Observers (Người khảo sát):			Distance between 2 camera traps (Khoảng cách giữa 2 bẫy ảnh):
	

	Đặt máy

	Time
T/gian
	Camera trap ID
Mã ID của máy ảnh
	GPS Coordinates (±)
Tọa độ (±)
	Camera Height
Chiều cao đặt bẫy ảnh
(cm)
	Camera Orientation
Hướng bẫy ảnh
(°)
	Distance to trail / road
Khoảng cách đến đườngmòn
(cm)
	Trail /road width
Độ rộng đường mòn
(cm)
	Trên
đường

	Không nằm trên đường mòn:
1) Đường động vật sử dụng
2) Đường dong
3) Đường khai thác gỗ cũ/bị che khuất
4) Bãi múa của chim trĩ
	Hai bẫy ảnh hướng cùng một điểm


	Photo 5m

	Photo 10m


	
	
	
	
	
	
	
	Có
Không
	1       2        3       4
	Có

Không
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Có
Không
	1       2        3       4
	
	
	


* On-road = active logging roads, secondary roads, and skid trails that can be seen clearly, with no trees or little vegetation on the road and the soil is still visible. 
	* On-road = .đường khai thác gỗ còn sử dụng, đường nhỏ, đường mòn ở sườn đồi tương đối rõ ràng (không bị cây cối che phủ và đất còn nhìn thấy được)


	Thu bẫy ảnh

	Time
T/gian
	Camera trap ID
Mã ID bẫy ảnh
	Photo

	Photo 5m

	Photo 10m

	Camera-trap problems / Comments
Vấn đề với bẫy ảnh / nhận xét
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